
‭Thủ tục yêu cầu công khai dữ liệu cá nhân đang lưu giữ hoặc hồ sơ cung‬
‭cấp cho bên thứ ba‬

‭Đối‬‭với‬‭yêu‬‭cầu‬‭công‬‭khai‬‭thông‬‭tin‬‭cá‬‭nhân,‬‭vui‬‭lòng‬‭điền‬‭vào‬‭mẫu‬‭đơn‬‭"‬‭Đơn‬‭yêu‬‭cầu‬‭công‬‭khai‬‭dữ‬
‭liệu‬ ‭cá‬‭nhân‬‭đang‬‭lưu‬‭giữ‬‭"‬‭của‬‭công‬‭ty‬‭chúng‬‭tôi‬‭và‬‭gửi‬‭kèm‬‭các‬‭tài‬‭liệu‬‭được‬‭liệt‬‭kê‬‭dưới‬‭đây‬‭đến‬
‭"Đơn vị tiếp nhận khiếu nại và tư vấn về thông tin cá nhân".‬

‭1．‬ ‭Các tài liệu cần nộp khi yêu cầu công khai‬
‭Xin vui lòng gửi kèm bản sao của một trong các tài liệu xác nhận danh tính dưới đây.‬
‭(Vui lòng chỉ ghi thông tin tỉnh hoặc thành phố nơi cư trú, và làm mờ các thông tin khác.)‬

‭（１）Xác nhận danh tính khi đáp ứng yêu cầu công khai thông tin cá nhân‬
‭Xin vui lòng gửi kèm một bản sao của một trong các tài liệu xác nhận danh tính dưới đây.‬
‭(Vui‬ ‭lòng‬ ‭chỉ‬ ‭để‬ ‭thông‬ ‭tin‬‭về‬‭tỉnh‬‭hoặc‬‭thành‬‭phố‬‭nơi‬‭cư‬‭trú‬‭và‬‭làm‬‭mờ‬‭các‬‭thông‬‭tin‬‭　‬

‭khác.)‬
‭・Giấy phép lái xe‬
‭・Hộ chiếu‬
‭・Thẻ cư trú cơ bản‬
‭・Thẻ ngoại kiều hoặc chứng nhận vĩnh trú‬
‭・Thẻ My Number (2 mặt)‬
‭・Các giấy tờ chứng minh danh tính công khai khác‬

‭（２）Trường hợp yêu cầu công khai thông tin cá nhân bởi người đại diện‬
‭Trong‬ ‭trường‬ ‭hợp‬ ‭yêu‬ ‭cầu‬ ‭công‬ ‭khai‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭cá‬ ‭nhân‬ ‭bởi‬ ‭đại‬ ‭diện,‬ ‭ngoài‬‭các‬‭tài‬‭liệu‬
‭được‬‭nêu‬‭ở‬‭mục‬‭(1)‬‭trước‬‭đó,‬‭bạn‬‭cũng‬‭cần‬‭gửi‬‭kèm‬‭một‬‭bản‬‭sao‬‭của‬‭một‬‭trong‬‭các‬‭tài‬
‭liệu‬ ‭dưới‬ ‭đây‬ ‭để‬‭xác‬‭nhận‬‭quyền‬‭đại‬‭diện‬‭(a)‬‭và‬‭một‬‭bản‬‭sao‬‭của‬‭một‬‭trong‬‭các‬‭tài‬‭liệu‬
‭dưới đây để xác nhận danh tính của đại diện (b).‬

‭a）‬‭Giấy tờ chứng minh quyền đại điện‬
‭＜‬‭Trường‬‭hợp‬‭đại‬‭diện‬‭được‬‭người‬‭liên‬‭quan‬‭ủy‬‭quyền‬‭yêu‬‭cầu‬‭công‬‭khai‬‭thông‬‭tin‬‭　‬

‭cá nhân＞‬
‭・Giấy ủy quyền của chính chủ‬

‭＜Trường hợp đại diện là người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên＞‬
‭・Sổ hộ khẩu‬
‭・Giấy chứng nhận thông tin đăng ký‬
‭・Các tài liệu công khai khác để xác nhận quyền đại diện hợp pháp‬

‭＜‬‭Trường‬‭hợp‬‭đại‬‭diện‬‭là‬‭người‬‭đại‬‭diện‬‭hợp‬‭pháp‬‭của‬‭người‬‭đã‬‭trưởng‬‭thành‬‭nhưng‬
‭　đang được giám hộ＞‬

‭・Giấy chứng nhận thông tin đăng ký liên quan đến việc giám hộ‬
‭・Các tài liệu công khai khác để xác nhận quyền đại diện hợp pháp‬

‭b）‬‭Giấy tờ chứng minh danh tính của đại diện‬
‭（Chỉ ghi thông tin về tỉnh hoặc thành phố cư trú, và làm mờ các thông tin khác）‬

‭・Giấy phép lái xe‬
‭・Hộ chiếu‬
‭・Thẻ cư trú cơ bản‬
‭・Thẻ ngoại kiều hoặc chứng nhận vĩnh trú‬
‭・Thẻ My Number (2 mặt)‬
‭・Các giấy tờ chứng minh danh tính công khai khác‬

‭2．‬ ‭Chi phí và cách thức thanh toán khi yêu cầu công khai thông tin cá nhân‬
‭Trong‬‭thời‬‭gian‬‭tới,‬‭chúng‬‭tôi‬‭sẽ‬‭không‬‭thu‬‭phí‬‭đối‬‭với‬‭việc‬‭yêu‬‭cầu‬‭thông‬‭báo‬‭mục‬‭đích‬‭sử‬‭dụng‬
‭và yêu cầu công khai thông tin cá nhân.‬

‭3．‬ ‭Phương pháp trả lời đối với yêu cầu công khai thông tin cá nhân‬

https://drive.google.com/file/d/1x9wa_pXAxOoQDTkxXiwpAyyy8fJZ25VZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1x9wa_pXAxOoQDTkxXiwpAyyy8fJZ25VZ/view?usp=drive_link


‭Ngay‬ ‭khi‬ ‭xác‬ ‭nhận‬ ‭được‬ ‭yêu‬ ‭cầu‬ ‭từ‬ ‭chính‬ ‭người‬ ‭liên‬ ‭quan,‬ ‭chúng‬‭tôi‬‭sẽ‬‭tiến‬‭hành‬‭công‬‭khai‬
‭thông tin theo phương pháp mà bạn đã chỉ định.‬

‭※Thông‬‭tin‬‭cá‬‭nhân‬‭thu‬‭được‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭"Đơn‬‭yêu‬‭cầu‬‭công‬‭khai‬‭dữ‬‭liệu‬‭cá‬‭nhân‬‭đang‬
‭lưu giữ" sẽ chỉ được xử lý trong phạm vi cần thiết để đáp ứng yêu cầu công khai thông tin.‬

‭※Trong‬ ‭các‬ ‭trường‬ ‭hợp‬ ‭sau‬‭đây,‬‭có‬‭thể‬‭chúng‬‭tôi‬‭không‬‭thể‬‭đáp‬‭ứng‬‭yêu‬‭cầu‬‭"công‬‭khai‬
‭thông　tin".‬

‭Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo lý do cho bạn.‬
‭・Trường hợp không thể xác nhận danh tính của người yêu cầu hoặc đại diện của họ.‬
‭・Trường hợp các tài liệu yêu cầu không đầy đủ.‬
‭・Trường hợp yêu cầu công khai không thuộc phạm vi "dữ liệu cá nhân đang lưu giữ" (※).‬
‭※Chúng‬‭tôi‬‭không‬‭thể‬‭đáp‬‭ứng‬‭yêu‬‭cầu‬‭về‬‭việc‬‭công‬‭khai,‬‭ngừng‬‭sử‬‭dụng‬‭(ngừng‬‭sử‬‭dụng,‬

‭xóa bỏ, ngừng cung cấp cho bên thứ ba) trong các trường hợp sau:‬
‭・‬‭Trường‬‭hợp‬‭có‬‭nguy‬‭cơ‬‭gây‬‭hại‬‭đến‬‭sự‬‭sống,‬‭cơ‬‭thể,‬‭tài‬‭sản‬‭hoặc‬‭các‬‭quyền‬‭lợi‬‭khác‬‭của‬

‭người liên quan hoặc bên thứ ba.‬
‭・‬‭Trường‬‭hợp‬‭có‬‭nguy‬‭cơ‬‭gây‬‭cản‬‭trở‬‭nghiêm‬‭trọng‬‭đến‬‭việc‬‭thực‬‭hiện‬‭công‬‭việc‬‭của‬‭công‬

‭ty.‬
‭・Trường hợp có thể vi phạm pháp luật.‬

‭▼Dữ‬‭liệu‬‭cá‬‭nhân‬‭đang‬‭lưu‬‭giữ‬‭là‬‭những‬‭dữ‬‭liệu‬‭cá‬‭nhân‬‭mà‬‭công‬‭ty‬‭chúng‬‭tôi‬‭có‬‭quyền‬‭đáp‬‭ứng‬‭tất‬
‭cả‬‭các‬‭yêu‬‭cầu‬‭của‬‭người‬‭liên‬‭quan,‬‭bao‬‭gồm‬‭yêu‬‭cầu‬‭công‬‭khai,‬‭sửa‬‭đổi‬‭nội‬‭dung,‬‭bổ‬‭sung‬‭hoặc‬
‭xóa bỏ, ngừng sử dụng, xóa bỏ và ngừng cung cấp cho bên thứ ba.‬

‭Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân không thuộc đối tượng công khai trong các trường hợp sau đây:‬

‭a)‬ ‭Những‬ ‭dữ‬‭liệu‬‭cá‬‭nhân‬‭mà‬‭nếu‬‭thông‬‭tin‬‭về‬‭sự‬‭tồn‬‭tại‬‭hay‬‭không‬‭của‬‭chúng‬‭được‬‭công‬‭khai‬‭có‬
‭thể gây nguy hiểm cho sự sống, cơ thể hoặc tài sản của người liên quan hoặc bên thứ ba.‬

‭b)‬ ‭Những‬‭dữ‬‭liệu‬‭cá‬‭nhân‬‭mà‬‭nếu‬‭thông‬‭tin‬‭về‬‭sự‬‭tồn‬‭tại‬‭hay‬‭không‬‭của‬‭chúng‬‭được‬‭công‬‭khai‬‭có‬
‭thể khuyến khích hoặc kích thích hành vi bất hợp pháp hoặc không đúng đắn.‬

‭c)‬ ‭Những‬ ‭dữ‬ ‭liệu‬‭cá‬‭nhân‬‭mà‬‭nếu‬‭thông‬‭tin‬‭về‬‭sự‬‭tồn‬‭tại‬‭hay‬‭không‬‭của‬‭chúng‬‭được‬‭công‬‭khai‬‭có‬
‭thể‬‭gây‬‭nguy‬‭hiểm‬‭cho‬‭an‬‭ninh‬‭quốc‬‭gia,‬‭làm‬‭tổn‬‭hại‬‭đến‬‭mối‬‭quan‬‭hệ‬‭tin‬‭cậy‬‭với‬‭các‬‭quốc‬‭gia‬‭khác‬
‭hoặc‬‭tổ‬‭chức‬‭quốc‬‭tế,‬‭hoặc‬‭gây‬‭bất‬‭lợi‬‭trong‬‭các‬‭cuộc‬‭đàm‬‭phán‬‭với‬‭các‬‭quốc‬‭gia‬‭hoặc‬‭tổ‬‭chức‬‭quốc‬
‭tế.‬

‭d)‬ ‭Những‬‭dữ‬‭liệu‬‭cá‬‭nhân‬‭mà‬‭nếu‬‭thông‬‭tin‬‭về‬‭sự‬‭tồn‬‭tại‬‭hay‬‭không‬‭của‬‭chúng‬‭được‬‭công‬‭khai‬‭có‬
‭thể‬‭gây‬‭cản‬‭trở‬‭đến‬‭việc‬‭phòng‬‭ngừa,‬‭kiểm‬‭soát‬‭hoặc‬‭điều‬‭tra‬‭tội‬‭phạm‬‭và‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭duy‬‭trì‬‭an‬
‭toàn công cộng và trật tự.‬


